
Xuất khẩu FICP
Việt Nam Biểu giá cước xuất khẩu
Dành cho các lô hàng FedEx International Connect Plus
(Giá cước chưa bao gồm các khoản phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu được áp dụng).

Vui lòng tham khảo Chỉ mục khu vực để biết phân loại vùng chi tiết
Giá cước bằng USD A B C D E F G H

Nơi nhận hàng chính

Trung Quốc (khu
vực phía Nam),

Hồng Kông,
Singapore

Trung Quốc
(Không bao gồm

khu vực Nam
Trung Quốc), Nhật

Bản, Đài Loan

Úc, Ấn Độ, New
Zealand

Hoa Kỳ, Canada,
Mexico

Đức, Pháp, Vương
quốc Anh Nga Brazil, Chile Nam Phi, Ả Rập Xê

Út, Nigeria

FedEx Envelope 0,5 kg
FedEx Pak 0,50 kg

Không có giá cước của FedEx Envelope và FedEx Pak cho dịch vụ FedEx International Connect Plus (FICP). Vui lòng sử dụng dịch vụ International Priority (IP) nếu cần
bao bì FedEx. Bất kỳ lô hàng FICP nào dùng bao bì FedEx Envelope & FedEx Pak sẽ được tính phí theo giá cước FICP dựa trên trọng lượng mỗi lô hàng.
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FedEx International
Connect Plus (FICP)

0,50 kg 84.30 97.70 99.60 114.60 114.10 126.50 143.40 151.50
1,00 95.00 115.00 118.70 140.00 142.20 156.40 181.00 190.20
1,50 105.60 132.30 137.70 165.30 170.40 186.20 218.70 229.00
2,00 116.30 149.60 156.70 190.70 198.50 216.10 256.30 267.80
2,50 126.90 166.90 175.70 216.10 226.70 245.90 294.00 306.60
3,00 138.10 185.10 192.20 242.80 253.60 278.30 334.50 343.90
3,50 149.30 203.30 208.70 269.50 280.50 310.70 375.00 381.20
4,00 160.50 221.50 225.20 296.20 307.40 343.10 415.50 418.50
4,50 171.70 239.70 241.70 322.90 334.30 375.50 456.00 455.80
5,00 182.90 257.90 258.20 349.60 361.20 407.90 496.50 493.10
5,50 190.10 272.00 272.20 373.00 386.50 435.40 524.00 525.40
6,00 197.30 286.10 286.20 396.40 411.80 462.90 551.50 557.70
6,50 204.50 300.20 300.20 419.80 437.10 490.40 579.00 590.00
7,00 211.70 314.30 314.20 443.20 462.40 517.90 606.50 622.30
7,50 218.90 328.40 328.20 466.60 487.70 545.40 634.00 654.60
8,00 226.10 342.50 342.20 490.00 513.00 572.90 661.50 686.90
8,50 233.30 356.60 356.20 513.40 538.30 600.40 689.00 719.20
9,00 240.50 370.70 370.20 536.80 563.60 627.90 716.50 751.50
9,50 247.70 384.80 384.20 560.20 588.90 655.40 744.00 783.80
10,00 254.90 398.90 398.20 583.60 614.20 682.90 771.50 816.10
10,50 257.80 403.70 407.40 591.90 622.40 698.70 789.80 834.90
11,00 260.70 408.50 416.60 600.20 630.60 714.50 808.10 853.70
11,50 263.60 413.30 425.80 608.50 638.80 730.30 826.40 872.50
12,00 266.50 418.10 435.00 616.80 647.00 746.10 844.70 891.30
12,50 269.40 422.90 444.20 625.10 655.20 761.90 863.00 910.10
13,00 272.30 427.70 453.40 633.40 663.40 777.70 881.30 928.90
13,50 275.20 432.50 462.60 641.70 671.60 793.50 899.60 947.70
14,00 278.10 437.30 471.80 650.00 679.80 809.30 917.90 966.50
14,50 281.00 442.10 481.00 658.30 688.00 825.10 936.20 985.30
15,00 283.90 446.90 490.20 666.60 696.20 840.90 954.50 1,004.10
15,50 286.80 451.70 499.40 674.90 704.40 856.70 972.80 1,022.90
16,00 289.70 456.50 508.60 683.20 712.60 872.50 991.10 1,041.70
16,50 292.60 461.30 517.80 691.50 720.80 888.30 1,009.40 1,060.50
17,00 295.50 466.10 527.00 699.80 729.00 904.10 1,027.70 1,079.30
17,50 298.40 470.90 536.20 708.10 737.20 919.90 1,046.00 1,098.10
18,00 301.30 475.70 545.40 716.40 745.40 935.70 1,064.30 1,116.90
18,50 304.20 480.50 554.60 724.70 753.60 951.50 1,082.60 1,135.70
19,00 307.10 485.30 563.80 733.00 761.80 967.30 1,100.90 1,154.50
19,50 310.00 490.10 573.00 741.30 770.00 983.10 1,119.20 1,173.30
20,00 312.90 494.90 582.20 749.60 778.20 998.90 1,137.50 1,192.10
20,50 315.80 499.70 591.40 757.90 786.40 1,014.70 1,155.80 1,210.90
21,00 334.30 532.90 611.90 802.30 828.70 1,053.50 1,181.10 1,227.90
21,50 342.20 545.60 626.40 821.40 848.40 1,078.60 1,209.20 1,257.20
22,00 350.10 558.30 640.90 840.50 868.10 1,103.70 1,237.30 1,286.50
22,50 358.00 571.00 655.40 859.60 887.80 1,128.80 1,265.40 1,315.80
23,00 365.90 583.70 669.90 878.70 907.50 1,153.90 1,293.50 1,345.10
23,50 373.80 596.40 684.40 897.80 927.20 1,179.00 1,321.60 1,374.40
24,00 381.70 609.10 698.90 916.90 946.90 1,204.10 1,349.70 1,403.70
24,50 389.60 621.80 713.40 936.00 966.60 1,229.20 1,377.80 1,433.00
25,00 397.50 634.50 727.90 955.10 986.30 1,254.30 1,405.90 1,462.30
25,50 405.40 647.20 742.40 974.20 1,006.00 1,279.40 1,434.00 1,491.60
26,00 413.30 659.90 756.90 993.30 1,025.70 1,304.50 1,462.10 1,520.90
26,50 421.20 672.60 771.40 1,012.40 1,045.40 1,329.60 1,490.20 1,550.20
27,00 429.10 685.30 785.90 1,031.50 1,065.10 1,354.70 1,518.30 1,579.50
27,50 437.00 698.00 800.40 1,050.60 1,084.80 1,379.80 1,546.40 1,608.80
28,00 444.90 710.70 814.90 1,069.70 1,104.50 1,404.90 1,574.50 1,638.10
28,50 452.80 723.40 829.40 1,088.80 1,124.20 1,430.00 1,602.60 1,667.40
29,00 460.70 736.10 843.90 1,107.90 1,143.90 1,455.10 1,630.70 1,696.70
29,50 468.60 748.80 858.40 1,127.00 1,163.60 1,480.20 1,658.80 1,726.00
30,00 476.50 761.50 872.90 1,146.10 1,183.30 1,505.30 1,686.90 1,755.30
30,50 484.40 774.20 887.40 1,165.20 1,203.00 1,530.40 1,715.00 1,784.60
31,00 492.30 786.90 901.90 1,184.30 1,222.70 1,555.50 1,743.10 1,813.90
31,50 500.20 799.60 916.40 1,203.40 1,242.40 1,580.60 1,771.20 1,843.20
32,00 508.10 812.30 930.90 1,222.50 1,262.10 1,605.70 1,799.30 1,872.50
32,50 516.00 825.00 945.40 1,241.60 1,281.80 1,630.80 1,827.40 1,901.80

Giá cước mỗi kg (Nhân với tổng trọng lượng lô hàng)
Trọng lượng (kg) 33-44 16.80 26.70 30.70 40.20 41.60 52.80 59.20 61.60

45-70 14.40 23.60 28.30 34.50 36.50 49.30 55.20 56.30
71-99 13.60 22.10 25.90 33.40 35.90 46.30 52.20 53.90
100-299 12.20 21.20 25.30 32.70 35.00 45.90 51.30 52.90
300-499 12.20 21.20 24.30 31.50 34.30 45.90 51.30 52.90
500-999 12.20 21.20 24.30 31.50 34.30 45.90 51.30 52.80
1000+ 12.20 21.20 24.30 31.50 34.30 45.90 51.30 52.80

1 Thuế được áp dụng chưa bao gồm trong tất cả các giá cước. Để biết các phí đặc biệt và phụ phí nhiên liệu, vui lòng tham khảo chi tiết tại trang Phụ phí và thông tin khác.
2 Bạn phải đặt chỗ trước với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đối với các lô hàng sau: các lô hàng FedEx International Connect Plus (FICP) nhiều kiện có trọng lượng thực tế trên 500 kg.

- Đây là những mức giá cước đặc biệt và chỉ dành cho các khách hàng đủ điều kiện ở Việt Nam. Xem mục Thông tin khác để biết chi tiết.

- Phụ phí nhiên liệu và các phí đặc biệt khác sẽ được áp dụng.

- Giá cước trên không áp dụng cho FedEx 10kg Box hoặc 25kg Box. Để biết giá cước áp dụng, vui lòng tham khảo Giá cước FedEx Box.

- Không được gửi hàng hóa nguy hiểm trong các lô hàng quốc tế FedEx International Connect Plus (FICP).

1 Ngày có hiệu lực: 5 tháng 1 năm 2026
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Chú thích:

Ghi chú:

Vui lòng tham khảo Chỉ mục khu vực

Trang 1 trên 1

https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-zi-vi-vn-2026.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-sur-cm-vi-vn-2026.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-sur-cm-vi-vn-2026.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-box-vi-vn-2026.pdf
https://www.fedex.com/content/dam/fedex/international/rates/fedex-rates-ficp-zi-vi-vn-2026.pdf

